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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
Số:       /KH-UBND
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày      tháng     năm 2020


DỰ THẢO 


KẾ HOẠCH
[bookmark: _GoBack]Triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

	Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 phù hợp với tình hình cụ thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Tạo sự chuyển biến trong nhận thức về sở hữu trí tuệ; tăng cường thúc đẩy sáng tạo và ứng dụng sở hữu trí tuệ; tăng cường bảo vệ, ngăn chặn lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ; hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ.
2. Yêu cầu
Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao trình độ công nghệ, khuyến khích và bảo đảm hoạt động cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cũng như của xã hội, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội tỉnh Gia Lai. 
II. MỤC TIÊU 
1. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ, giảm đáng kể tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.
 2. Tăng số lượng và chất lượng tài sản trí tuệ trong các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030 đạt được một số chỉ tiêu sau:
- Có ít nhất 10 sáng chế, 15 kiểu dáng công nghiệp và 10 giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ. Trong đó, có 05-10 sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ và được đưa vào khai thác thương mại.
- Trên 80 % các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của tỉnh được bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.
- Các chỉ dẫn địa lý, nguồn gen, tri thức truyền thống, bí quyết kỹ thuật, văn hóa dân gian, giống cây trồng được bảo hộ và khai thác hiệu quả phục vụ sản xuất, kinh doanh.
III. NHIỆM VỤ
1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị
liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Tham mưu cấp có thẩm quyền kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về sở
hữu trí tuệ của địa phương sau khi có hướng dẫn của Trung ương.
- Thực hiện việc đưa các chỉ số đo lường về sở hữu trí tuệ trong chiến
lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong hoạt động khoa học, công nghệ
và đổi mới sáng tạo của tỉnh, huyện, thành phố và thực hiện thống kê các chỉ
tiêu về tài sản trí tuệ sau khi có hướng dẫn của Trung ương.
- Nâng cao chất lượng các dịch vụ công về sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh xã hội
hóa và hợp tác công tư trong cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ trên địa bàn
tỉnh (từ năm 2021 trở đi).
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ liên thông và kết nối
đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh (từ năm 2021 trở đi).
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong
môi trường kỹ thuật số trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).
- Hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh chủ động tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình (thường xuyên hàng năm).
- Triển khai việc cung cấp các công cụ và dịch vụ thông tin sở hữu trí tuệ,
bản đồ công nghệ; phân tích thông tin sáng chế và dự báo xu hướng phát triển
công nghệ để định hướng cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng
tạo trên địa bàn tỉnh sau khi có hướng dẫn của Trung ương.
- Triển khai việc sử dụng các chỉ số đo lường về sở hữu trí tuệ làm căn cứ
đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ và doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi có hướng dẫn của Trung ương.
- Tham mưu bổ sung yêu cầu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ cần phải đạt
được trong việc thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).
- Ưu tiên xây dựng và triển khai các chương trình khoa học và công nghệ,
hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học hợp tác với doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh theo hướng tạo ra kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền sở hữu trí
tuệ, trong đó tăng cường sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ để phát triển các sản
phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù có lợi thế cạnh tranh của tỉnh (thường xuyên
hàng năm).
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai (thường xuyên hàng năm).
- Triển khai thực hiện tốt cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào quá trình đổi mới công nghệ và sáng tạo.
- Đẩy mạnh hướng dẫn doanh nghiệp tạo dựng và khai thác hiệu quả các chỉ dẫn thương mại cho sản phẩm, dịch vụ của mình; nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2025 theo định hướng của Kế hoạch này (năm 2020).
- Hỗ trợ Phân hiệu các trường đại học; Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai; các doanh nghiệp có tiềm năng xây dựng trung tâm chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy việc tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ (từ năm 2021 trở đi).
- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù có lợi thế cạnh tranh của tỉnh (thường xuyên hàng năm).
- Hỗ trợ khai thác thông tin sáng chế phục vụ cho việc lựa chọn và khai thác công nghệ phù hợp; khuyến khích sử dụng các công nghệ đã hết thời hạn bảo hộ hoặc không được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam nhưng phù hợp với năng lực sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (thường xuyên
hàng năm).
- Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể nhằm khai thác tiềm năng sản phẩm có thế mạnh của tỉnh (thường xuyên hàng năm).
- Triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2023 đối với Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và
phát triển tài sản trí tuệ (thường xuyên hàng năm).
- Thúc đẩy phát triển tổ chức dịch vụ hỗ trợ về sở hữu trí tuệ trên địa bàn
tỉnh (từ năm 2021 trở đi).
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan: Rà soát, phân định rõ chức
năng, nhiệm vụ, từng bước tinh giản đầu mối cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn tỉnh sau khi có hướng dẫn của Trung ương.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ để đào tạo chuyên gia quản trị tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học
và Công nghệ, các sở, ngành, đơn vị liên quan
- Đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng các sản phẩm sáng tạo là đối tượng
của quyền tác giả, quyền liên quan đã hết thời hạn bảo hộ hoặc thuộc về Nhà
nước (thường xuyên hàng năm).
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án xây dựng bộ
dữ liệu về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống phần mềm quản
lý, phát hiện vi phạm trên môi trường số, mạng internet sau khi Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở
Khoa học và Công nghệ, các Sở, ngành, đơn vị liên quan
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao
năng lực hệ thống bảo hộ, quản lý và khai thác quyền đối với giống cây trồng
và tài sản trí tuệ trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt.
4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ,
các Sở, ngành, đơn vị liên quan
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển một
số ngành công nghiệp có mức độ sử dụng tài sản trí tuệ cao sau khi Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công
nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, các trường Đại học, Cao đẳng.
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao tăng
cường hoạt động sở hữu trí tuệ và liên kết với doanh nghiệp của cơ sở giáo dục
đại học và xây dựng, triển khai giảng dạy môn học sở hữu trí tuệ tại các cơ sở
đào tạo sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở,
ngành, đơn vị liên quan
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).
7. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các
Sở, ngành, đơn vị liên quan
- Mở rộng xã hội hóa đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư
pháp về sở hữu trí tuệ (thường xuyên hàng năm).
- Phát triển đội ngũ giám định viên sở hữu trí tuệ và thúc đẩy phát triển
dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ và dịch vụ tư vấn pháp luật về bảo vệ quyền
sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).
8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và
các Sở, ngành có liên quan
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ
của Kế hoạch theo quy định và phù hợp với khả năng ngân sách của địa
phương (thường xuyên hàng năm).
9. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp
với Sở Công Thương và các Sở, ngành, đơn vị liên quan
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao
năng lực của cơ quan quản lý thị trường trong xử lý xâm phạm quyền sở hữu
trí tuệ bằng biện pháp hành chính sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
10. Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Gia Lai; Cổng thông tin
điện tử tỉnh; Trang Thông tin điện tử các Sở, ngành, huyện, thành phố
Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo; xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội (Thường xuyên hàng năm).
11. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh
Gia Lai,, các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Tích cực và chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về
sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu quả công tác điều tra các vụ án hình sự về sở hữu
trí tuệ trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).
12. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
và Ủy ban nhân dân Đức Cơ
Nâng cao hiệu quả thực hiện biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất, nhập
khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ tại cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thường xuyên hàng năm).
13. Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp
các Hội, Hiệp hội trên bàn tỉnh
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thi sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).
14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ địa phương phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thị xã, thành phố.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, tổng
hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ; tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào
năm 2025, xác định nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.
Quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc các
đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét (thông qua Sở Khoa học
và Công nghệ). 
2. Các Sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này chủ động phối hợp với các đơn vị liên
quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Định kỳ trước ngày 30 tháng 11
hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ./. 

	Nơi nhận:
- Bộ KH&CN (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX,...
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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[bookmark: chuong_pl_1_name]DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CHIẾN LƯỢC SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐẾN NĂM 2030 
(Kèm theo Kế hoạch số …../KH-UBND ngày…..tháng….năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện

	1
	Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2025  
	Sở Khoa học và Công nghệ
	- Sở Tài chính
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Công Thương;
- Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	2020

	2
	Đề án xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống phần mềm quản lý, phát hiện vi phạm trên môi trường số, mạng internet
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	- Sở Thông tin và Truyền thông
- Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

	3
	Đề án nâng cao năng lực hệ thống bảo hộ, quản lý và khai thác quyền đối với giống cây trồng và tài sản trí tuệ trong lĩnh vực nông nghiệp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	- Sở Tài chính
- Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	Sau khi có hướng dẫn của Trung ương 

	4
	Đề án phát triển một số lĩnh vực trong công nghiệp có mức độ sử dụng tài sản trí tuệ cao
	Sở Công Thương
	- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
- Sở Y tế
- Sở Thông tin và Truyền thông
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

	5
	Đề án Nâng cao năng lực của cơ quan quản lý thị trường trong xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính
	Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai
	- Các Sở, ngành, địa phương liên quan
	Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

	6
	Đề án tăng cường hoạt động sở hữu trí tuệ và liên kết với doanh nghiệp của cơ sở giáo dục đại học và xây dựng triển khai giảng dạy môn học sở hữu trí tuệ tại các cơ sở giáo dục
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Sở Lao động, Thương binh và xã hội
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Sở Tài chính
- Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan
	Sau khi có hướng dẫn của Trung ương



